
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:       /QĐ- SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

 Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSĐP năm 2025 của Sở Kế  

hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ vào Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2025; 

Căn cứ vào Quyết định số 2941/QĐ-SKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên về việc phân bổ  dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2025; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

       QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2025 (theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các phòng liên quan  

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Sở Tài chính; 

- Các phòng, ban thuộc sở 

- Lưu: VT, KT,VP 

                           KT GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

                              Bùi Thị Thanh Bình 

 



 

  

   Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính 

  Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư    

 Chương: 413    

DỰ TOÁN THU- CHI  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ- SKHĐT ngày     /      /2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Điện Biên ) 

   Đvt: Triệu đồng  

Số  

TT  
Nội dung 

DỰ TOÁN GIAO  

 TỔNG 

CỘNG  

 Văn 

phòng  

 TT Xúc tiến 

Đầu tư  

A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí       

I  Số thu phí, lệ phí 

                      

3,00  

                 

3,00    

1 Lệ phí 

                      

1,00  

                 

1,00    

1.1 Lệ phí đăng ký kinh doanh 

                      

1,00  

                 

1,00    

2 Phí 

                      

2,00  

                 

2,00    

2.1 

Phí Công bố nội dung đăng ký Doanh 

nghiệp 

                      

2,00  

                 

2,00    

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 

                      

1,00  

                 

1,00    

1 Chi quản lý hành chính 

                      

1,00  

                 

1,00    

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

                      

1,00  

                 

1,00    

III 

 Số phí, lệ phí nộp NSNN, cơ quan cấp 

trên 

                      

2,40  

                 

2,00    

1 Lệ phí (Nộp NSNN) 

                      

1,00  

                 

1,00    

1.1 Lệ phí đăng ký kinh doanh 

                      

1,00  

                 

1,00    

2 Phí (Nộp cơ quan cấp trên) 

                      

1,40  

                 

1,00    

2.1 

Phí Công bố nội dung đăng ký Doanh 

nghiệp 

                     

1,40  

                 

1,00    

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 

             

14.553,00  

        

11.461,00            3.092,00  

I Nguồn ngân sách trong nước 

             

14.553,00  

        

11.461,00            3.092,00  

1 Chi quản lý hành chính 

             

11.461,00  

        

11.461,00    



1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

            

10.311,00  

        

10.311,00    

  

Khấu trừ 10% chi thường xuyên để thực 

hiện CCTL 

                 

248,00  

             

248,00    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  

              

1.150,00  

          

1.150,00    

1.2.1 

Hỗ trợ KP BCĐ sắp xếp đ.mới DN + BCĐ 

đ.mới, PT kinh tế TT 

                 

150,00  

             

150,00    

1.2.2 Sửa chữa xe ô tô 

                         

-        

1.2.3 KP giới thiệu tiềm năng của tỉnh 

                 

150,00  

             

150,00    

1.2.4 KP Ban chỉ đạo PCI 

                 

150,00  

             

150,00    

1.2.5 Chi đặc thù 

                 

500,00  

             

500,00    

1.2.6 KP cho cơ quan đầu mối hỗ trợ DN VVN  

                   

50,00  

               

50,00    

1.2.7 

Chi phí phục vụ thu cấp giấy ĐKKD và 

công bố TT DN 

                   

30,00  

               

30,00    

1.2.8 KP chỉnh lý tài liệu 

                 

100,00  

             

100,00    

  Trang phục thanh tra 

                   

20,00  

               

20,00    

2 

Sự nghiệp kinh tế (Trung tâm XTĐT)                

3.092,00              3.092,00  

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

               

2.047,00              2.047,00  

   Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

               

2.019,00              2.019,00  

  

Khấu trừ 10% chi thường xuyên để thực 

hiện CCTL 

                    

28,00                   28,00  

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

               

1.045,00              1.045,00  

  Xúc tiến Đầu tư 

               

1.000,00                1.000,00  

  Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

                    

45,00                    45,00  

11 

Chi Chương trình mục tiêu                          

-    

                     

-      

1 

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                          

-    

                     

-      
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